
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN  
(Kèm theo Quyết định số 1451 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 9  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (03 TTHC) 
 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ do quỹ của Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tài trợ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

(1.011818) 

05 ngày làm 

việc 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn, số 638 

đường Bà Triệu, 

phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucon

g.langson.gov.v

n/  

- Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; 

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 

18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông 

tin Khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công 

nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu 

giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ  khoa học 

và công nghệ; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công 

nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ  Khoa học và công nghệ quy định 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 

về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông 

tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định 

về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy 

trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về  khoa 

học và công nghệ . 

2 

Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước  (1.011820) 

05 ngày làm 

việc 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


2 

 

 

 

 II. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (03 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Số quyết định công bố 

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 

1.004473.000

.00.00.H37 

 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp 

cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 

quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ tài trợ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Số thứ tự 01 tại Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày  

29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong 

lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26/6/2023. 

2 
1.004460.000

.00.00.H37 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Số thứ tự 02 tại Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày  

29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26/6/2023. 

3 

Đăng ký thông tin kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ được mua bằng 

ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

(1.011819) 

Không quy 

định thời hạn 

giải quyết 

Cơ quan tiếp 

nhận, thực hiện  

và trả kết quả: Sở 

Khoa học và công 

nghệ. Địa chỉ: Số 

638 đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Không thực 

hiện qua Bộ 

phận Một cửa. 

- Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; 

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 

18/02/2014; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014; 

- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023. 



3 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Số quyết định công bố 

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định việc bãi bỏ TTHC 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong 

lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

3 
1.004467.000

.00.00.H37 

Đăng ký thông tin kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ được mua bằng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

Số thứ tự 03 tại Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày  

29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong 

lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 

ngày 26/6/2023. 

 

   



4 

 

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN 

BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN (07 TTHC) 

Số 

T

T 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi  Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

01 

2.0023

85.000

.00.00.

H37  

Khai báo thiết bị X-

quang chẩn đoán 

trong y tế 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ  

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 
(Theo Quyết 

định số 

723/QĐ-

UBND ngày 

21/04/2022) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả 

kết quả: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi 

Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan 

thực hiện: Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn, số 

638 đường Bà 

Triệu, phường 

Đông Kinh, 

thành phố 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ qua 

dịch vụ công 

trực tuyến tại 

địa chỉ 

http://dichvu

cong.langson

.gov.vn/  

- Luật Năng lượng nguyên tử  năm 2008. 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy 

định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành;  

- Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và cấp 

Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an 

toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh. 

02 

2.0023

80.000

.00.00.

H37 

Cấp giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ - Sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế 
25 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ và phí, 

lệ phí 

17 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ và 

phí, lệ phí 
(Theo Quyết 

định số 

723/QĐ-

UBND ngày 

21/04/2022) 
03 

2.0023

81.000

.00.00.

H37 

Gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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5 

 

 

 

                                           
i Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung 

04 

2.0023

83.000

.00.00.

H37 

Bổ sung giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 

25 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ và phí, 

lệ phí 

(nếu có)  

17 ngày  kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

và phí, lệ phí 

(nếu có) (Theo 

Quyết định số 

723/QĐ-

UBND ngày 

21/04/2022) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả 

kết quả: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi 

Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan 

thực hiện: Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn, số 

638 đường Bà 

Triệu, phường 

Đông Kinh, 

thành phố 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ qua 

dịch vụ công 

trực tuyến tại 

địa chỉ 

http://dichvu

cong.langso

n.gov.vn/  

- Luật Năng lượng nguyên tử  năm 2008; 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020; 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022; 

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023;  

- Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/08/2023. 

05 

2.0023

82.000

.00.00.

H37 

Sửa đổi giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 

 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ và phí, 

lệ phí 

(nếu có)  

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ và 

phí, lệ phí 

(nếu có) 

(Theo Quyết 

định số 

723/QĐ-

UBND ngày 

21/04/2022) 

06 

2.0023

84.000

.00.00.

H37 

Cấp lại giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế 

07 

2.0023

79.000

.00.00.

H37 

Cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ (đối với 

người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang 

chẩn đoán trong y tế) 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/

		2023-09-12T16:51:00+0700




